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Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

TỔNG HỢP KIẾN THỨC VỀ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH  

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 

I. Tổng hợp kiến thức 

1. Thì hiện tại đơn 

1.1 Cấu trúc 

Động từ ở thì hiện tại đơn phụ thuộc vào chủ ngữ trong câu, có 2 nhóm chủ ngữ: 

+ Chủ ngữ số nhiều: I, you, we, they, danh từ số nhiều 

+ Chủ ngữ số ít: she, he, it, tên riêng, danh từ số ít 

 Chủ ngữ số nhiều Chủ ngữ số ít 

Khẳng định (+) S + V nguyên mẫu S + Vs/es 

Phủ định (-) S + don’t + V nguyên mẫu S + doesn’t + V nguyên mẫu 

Nghi vấn (?) Do + S + V nguyên mẫu? Does + S + V nguyên mẫu 

 

1.2 Cách dùng: 

+ Diễn tả một chân lý, một sự thực hiển nhiên. 

+ Diễn tả một thói quen, một hành động được diễn ra thường xuyên ở hiện tại. 

1.3 Lưu ý: 

+ Một số trạng từ thường được sử dụng trong thì Hiện tại đơn: always, every, usually, often, generally, 

frequently, rarely, seldom 

+ Thêm –es với các động từ có đuôi là: -o, -s, -x, -ch, -sh, -z 

Ví dụ: teaches, goes, brushes, kisses, ... 

 

2. Thì hiện tại tiếp diễn 

2.1 Cấu trúc: 

Khẳng định (+): S + be (am/is/are) + V-ing 

Phủ định (-): S + be (am/is/are) + not + V-ing 

Nghi vấn (?): Be (am/is/are) + S + V-ing? 

2.2 Cách dùng: 

+ Diễn tả một hành động đang diễn ra tại thời điểm nói 

+ Diễn tả hành động lặp đi lặp lại, thường gây sự khó chịu cho người khác 

+ Diễn tả một hành động bất thường với những gì hay diễn ra 
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+ Diễn tả một hành động, dự định trong tương lai gần 

2.3 Lưu ý: 

Một số trạng từ thường được dùng trong thì Hiện tại tiếp diễn: now, right now, at present, at the 

moment,… 

 

3. Thì quá khứ đơn 

3.1 Cấu trúc: 

Khẳng định (+): S + V-ed / V2 

Phủ định (-): S + did + not + Vnguyên mẫu 

Nghi vấn (?): Did + S + V nguyên mẫu? 

3.2 Cách dùng: diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ với thời gian được xác định 

cụ thể. 

3.3 Lưu ý: 

Một số trạng từ thường được sử dụng trong thì Quá khứ đơn: yesterday, yesterday morning, last week, 

last month, last year, last night. 

 

4. Thì quá khứ tiếp diễn  

4.1 Cấu trúc:  

Khẳng định (+): S + be (was/were) + V-ing 

Phủ định (-): S + be (was/were) + not + V-ing 

Nghi vấn (?): Be (was/were) + S + V-ing? 

4.2 Cách dùng 

+ Diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ. 

+ Diễn đạt hai hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ. 

+ Diễn tả một hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào. 

 

5. Thì tương lai đơn 

5.1 Cấu trúc: 

Khẳng định (+): S + will/shall + V nguyên mẫu 

Phủ định (-): S + will/shall + not + V nguyên mẫu 

Nghi vấn (?): Will/shall + S + Vnguyên mẫu 

5.2 Cách dùng: 
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+ Diễn đạt một quyết định tại thời điểm nói. 

+ Đưa ra lời mời, lời yêu cầu, đề nghị. 

+ Đưa ra dự đoán ngẫu nhiên, không có căn cứ. 

 

6. Quá khứ hoàn thành 

6.1 Cấu trúc 

Khẳng định (+): S + had + V3/Ved 

Phủ định (-): S + had + not + V3/Ved 

Nghi vấn (?): Had + S + V3/Ved ? 

6.2 Cách dùng 

+ Diễn tả hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. 

+ Diễn tả nguyên nhân của một sự việc đã xảy ra trong quá khứ. 

 

II. Bài tập thực hành 

Choose the correct answer A, B, C or D to each of the following questions. 

Question 1. I ............Louisiana state University. 

A. am attending  

B. attend  

C. was attending  

D. attended 

Question 2. He has been selling motorcycles................. 

A. ten years ago    B. since ten years C. for ten years ago   D. for ten years 

3. Columbus............America more than 400 years ago. 

A. discovered  B. has discovered  C. had discovered    D. has discovered 

Question 4. He fell down when he ............towards the church. 

A. run  

B. runs  
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C. was running  

D. had run 

Question 5. We ............there when our father died. 

A. still lived  

B. lived still  

C. was still living  

D. were still living 

Question 6. They ............pingpong when their father comes back home. 

A. will play  

B. will be playing  

C. play  

D. would play 

Question 7. By Christmas, I.............for you for 6 months. 

A. shall have been working  

B. shall work 

C. have been working  

D. shall be working 

Question 8. I............in the room now. 

A. am being  

B. was being  

C. have been being  

D. am 

Question 9. I.............to New York three times this year. 

A. have been  
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B. was  

C. were  

D. had been 

Question 10. I will come and see you before I.............for America. 

A. leave  

B. will leave  

C. have left  

D. shall leave 

Question 11. The little girl asked what .............to her friend. 

A. has happened  

B. happened  

C. had happened  

D. would have been happened 

Question 12. John ............a book when I saw him. 

A. is reading  

B. read  

C. was reading  

D. reading 

Question 13. He said he............return later. 

A. will  

B. would  

C. can  

D. would be 

Question 14. Jack.............the door. 
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A. has just opened  

B. open  

C. will have opened  

D. opening 

Question 15. I have been waiting for you…............ 

A. since early morning  

B. since 9 a.m. 

C. for two hours  

D. all are correct 

Question 16. My sister............for you since yesterday. 

A. is looking  

B. was looking  

C. has been looking  

D. looked 

Question 17. Jack............the door. 

A. has just painted  

B. paint  

C. will have painted  

D. painting 

Question 18. The train............half an hour. 

A. has been leaving  

B. left  

C. has left 

D. had left 
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Question 19. We............Doris since last Sunday. 

A. don’t see  

B. haven’t seen  

C. didn’t see  

D. hadn’t seen 

Question 20. When I last saw him, he............in London. 

A. has lived  

B. is living  

C. was living  

D. has been living 

Question 21. After I............…lunch, I looked for my bag. 

A. had  

B. had had  

C. have has  

D. have had 

Question 22. By the end of next year, George............…English for 2 years. 

A. will have learned  

B. will learn  

C. has learned  

D. would learn 

Question 23. The man got out the car, ............…round to the back and opened the boot. 

A. walking  

B. walked  

C. walks  
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D. walk 

Question 24. For several years his ambition............…to be a pilot. 

A. is  

B. has been  

C. was  

D. had been 

Question 25. Henry............into the restaurant when the writer was having dinner. 

A. was going  

B. went  

C. has gone  

D. did go 

Question 26. He will take the dog out for a walk as soon as he ............dinner. 

A. finish  

B. finishes  

C. will finish  

D. shall have finished 

Question 27. Before you asked, the letter…............ 

A. was written  

B. had been written  

C. had written  

D. has been written 

Question 28. Ask her to come and see me when she............her work. 

A. finish  

B. has finished  
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C. finished  

D. finishing 

Question 29. Oil ............if you pour it on water. 

A. floated  

B. floats  

C. will be floated  

D. float 

Question 30. The dancing club.............north of the city. 

A. lays 

B. lies  

C. located  

D. lain 

Question 31. Almost everyone............for home by the time we arrived. 

A. leave  

B. left  

C. leaves  

D. had left 

Question 32. By the age of 25, he ............two famous novels. 

A. wrote  

B. writes  

C. has written  

D. had written 

Question 33. While her husband was in the army, Janet ............ to him twice a week. 

A. was writing  
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B. wrote  

C. was written  

D. had written 

Question 34. I couldn’t cut the grass because the machine............. a few days previously. 

A. broke down  

B. has been broken  

C. had broken down  

D. breaks down 

Question 35. According to this newspaper, John is said............…a new record for the long jump. 

A. to have established  

B. establishing  

C. to establish  

D. established 

Question 36. I have never played badminton before. This is the first time I.............to play. 

A. try  

B. tried  

C. have tried  

D. am trying 

Question 37. Since.............,I have heard nothing from him. 

A. he had left  

B. he left  

C. he has left  

D. he was left 

Question 38. I like looking at these pictures, but I.............enough by lunch time. 
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A. should have  

B. will have  

C. will have had  

D. have 

Question 39. I don’t understand this sentence. What..................................... ...........? 

A. does mean this word  

B. have this word mean 

C. means this word  

D. does this word mean 

Question 40. John.............tennis once or twice a week. 

A. usually play  

B. is usually playing  

C. usually plays  

D. have usually played 

 

1.A 2.B 3.A 4.C 5.D 6.B 7.A 8.D 9.A 10.A 

11.C 12.C 13.B 14.A 15.D 16.C 17.A 18.B 19.B 20.C 

21.B 22.A 23.B 24.B 25.B 26.B 27.B 28.B 29.B 30.B 

31.D 32.D 33.B 34.C 35.A 36.C 37.B 38.C 39.D 40.C 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
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